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	STT
	SBD
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Giới tính
	Điểm thi lần 1
	Trường dự thi

	
	
	
	
	
	
	N.V
	T
	T.A
	

	1
	0004
	Vũ Hoằng Anh
	14/12/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	2
	0008
	Vũ Thị Minh Anh
	21/06/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	3
	0012
	Vũ Tuấn Anh
	09/10/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	4
	0016
	Vũ Thị Ngọc Anh
	26/10/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	5
	0020
	Vũ Thị Kim Anh
	23/09/1999
	9A
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	6
	0024
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	12/07/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	7
	0028
	Lê Minh Tuấn Anh
	21/06/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	8
	0032
	Vũ Thị Kim Dung
	07/02/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	9
	0040
	Đào Quang Đại
	10/09/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	10
	0044
	Đỗ Thị Cúc
	20/12/1999
	9A
	Nữ
	
	
	
	THPT Đường An

	11
	0048
	Vũ Thị Lệ Hằng
	30/01/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	12
	0052
	Phạm Tuấn Dương
	31/10/1990
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	13
	0056
	Vũ Đình Hinh
	05/08/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	14
	0060
	Bùi Quang Đạt
	16/02/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	15
	0064
	Nguyễn Thị Tố Huệ
	02/01/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	16
	0068
	Vũ Hải Đăng
	05/01/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	17
	0072
	Vũ Quang Huy
	13/11/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	18
	0076
	Vũ Đăng Đức
	21/12/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	19
	0080
	Nguyễn Thị Thu Hương
	09/12/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	20
	0084
	Vũ Minh Hoàng
	19/05/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Đường An

	21
	0088
	Vũ Quang Khang
	29/03/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	22
	0092
	Vũ Đăng Khánh
	02/09/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	23
	0096
	Vũ Thị Hà Linh
	23/10/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	24
	0100
	Lê Duy Kì
	22/01/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Đường An

	25
	0104
	Nguyễn Thị Loan
	26/07/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	26
	0108
	Vũ Thị Lệ
	31/05/1999
	9A
	Nữ
	
	
	
	THPT Đường An

	27
	0112
	Vũ Xuân Luân
	05/02/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	28
	0116
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	28/02/1999
	9A
	Nữ
	
	
	
	THPT Đường An

	29
	0120
	Vũ Khánh Ly
	21/12/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	30
	0124
	Vũ Văn Nam
	06/09/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Đường An

	31
	0128
	Lê Duy Nam
	04/06/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	32
	0136
	Lê Thị Ngát
	03/09/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	33
	0140
	Vũ Đức Ngọc
	15/01/1998
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Đường An

	34
	0144
	Vũ Thị Ngân
	10/07/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	35
	0148
	Vũ Quang Nhật
	17/11/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	36
	0152
	Vũ Thị Ngân
	20/11/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	37
	0160
	Nhữ Thị Ngọc
	25/01/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	38
	0164
	Vũ Thị Hồng Thắm
	18/08/1999
	9A
	Nữ
	
	
	
	THPT Đường An

	39
	0168
	Vũ Thị Phương
	27/04/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	40
	0176
	Vũ Huy Thành
	27/04/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Đường An

	41
	0184
	Vũ Thanh Thảo
	27/09/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	42
	0188
	Vũ Thị Trang
	13/02/1999
	9A
	Nữ
	
	
	
	THPT Đường An

	43
	0192
	Vũ Thị Thảo
	16/08/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	44
	0196
	Vũ Huy Tú
	12/07/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Đường An

	45
	0200
	Vũ Thị Thơ
	14/03/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	46
	0204
	Vũ Đức Tuấn
	16/02/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	47
	0208
	Vũ Thị Thu
	12/04/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	48
	0212
	Vũ Đăng Tùng
	22/04/1999
	9A
	Nam
	
	
	
	THPT Đường An

	49
	0220
	Nhữ Thị Hải Yến
	16/02/1999
	9A
	Nữ
	
	
	
	THPT Đường An

	50
	0224
	Nguyễn Thị Thu Trang
	12/11/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	51
	0231
	Nhữ Thị Thu Trang
	17/11/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Đường An

	52
	0238
	Vũ Huy Tú
	09/04/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	53
	0245
	Vũ Xuân Tuấn
	23/05/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Bình Giang

	54
	0252
	Vũ Thị Vân
	27/10/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Bình Giang

	55
	0259
	Vũ Đức Viên
	02/02/1999
	9B
	Nam
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt

	56
	0267
	Vũ Thị Hải Yến
	29/07/1999
	9B
	Nữ
	
	
	
	THPT Kẻ Sặt


